
SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN  

EA H’LEO 

 

Số: 1125/TB-TTYT 

  NG H A    H I  H  NGH A VIỆT NAM 

  c     - T  d  - H       c 

 

    

            Ea H’leo, n    29  t  n  11 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
Về việc   a c ọ  tổ c ức đấu giá tài sả  

  

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

Căn Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản của Bộ Tư pháp; 

Cứ Căn Quyết định số 1240/QĐ-TTYT ngày 13/10/2023 về việc thanh lý tài sản cho 

Trung tâm y tế Huyện Ea H’leo của Sở Y tế Đắk Lắk; 

Căn cứ Quyết định số 534/QĐ-TTYT ngày 24/11/2023 về việc thành lập Hội đồng 

thanh lý tài sản theo Quyết định số 1240/QĐ-SYT ngày 13/10/2023 của Sở Y tế Đắk Lắk; 

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-TTYT ngày 27/11/2023 về việc phê duyệt giá bán 

thanh lý tài sản là máy móc,thiết bị Y tế của Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo. 

Người có tài sả  bá  đấu giá: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA H’LEO 

Địa chỉ: 82 Điện Biên Phủ, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo thông báo lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản 

chuyên nghiệp để tổ chức đấu giá các tài sản sau:  

 

Stt Tên TS  vt 
Số 

 ượ g 

Giá k ởi điểm 

 ơ  giá T à   tiề  

  Máy móc t iết bị   178   

A  
Máy móc t iết bị vă    ò g   ổ 

biế  
  88   

1 
Máy lạnh Toshiba Ras - 

10SKCV/SACV 
Cái 1 750.000,00 750.000 

2 Điều hòa nhiệt độ 1,5 mã lực Cái 32 750.000,00 24.000.000 

3 
Máy lạnh Toshiba Ras - 

10SKCV/SACV 
Cái 1 750.000,00 750.000 

4 Máy vi tính HP Compac Bộ 1 50.000,00 50.000 

5 Máy vi tính HP Compac Bộ 1 50.000,00 50.000 

6 
Máy vi tính Robo CPU Itel core 

G630 
Bộ 1 50.000,00 50.000 

7 Bộ lưu điện UPS santak 3KVA Bộ 1 10.000,00 10.000 

8 Máy vi tính HP Compac Bộ 1 50.000,00 50.000 

9 
Máy vi tính HP Pro 400 MT + 

Monitơr LCD HP 17'1711 
Bộ 1 50.000,00 50.000 

10 Máy vi tính HP Compac Bộ 1 50.000,00 50.000 

11 
Máy bộ HP Pavilion P62321l + màn 

hình LCD 17'' 
Bộ 1 50.000,00 50.000 
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12 Máy bơm nước HT 1 150.000,00 150.000 

13 Bơm hỏa tiễn 5,5 KW-7,5HP CÁi 1 150.000,00 150.000 

14 Ti vi LCD 32 in` Cái 1 20.000,00 20.000 

15 
Máy vi tính + máy in A3+Bộ lưu 

điện 
Cái 1 80.000,00 80.000 

16 Bộ máy vi tính Cái 1 50.000,00 50.000 

17 
Bộ máy vi tính  kèm máy in HP-1006 

và UPS 
Cái 1 80.000,00 80.000 

18 

Bộ máy vi tính P4 30ghz/80HDD 

LCD17''+ Máy in cannon LBP 2900  

Bàn vi tính + ghế xoay 

Cái 1 120.000,00 120.000 

19 Máy vi tính HP compac Cái 1 50.000,00 50.000 

20 Máy tính để bàn HP DX 2100 Cái 1 50.000,00 50.000 

21 Máy Photo Ricoh Cái 1 350.000,00 350.000 

22 
Máy bộ HP Pavilion P62321l + màn 

hình LCD 17'' (Chú Hưng) 
Bộ 1 50.000,00 50.000 

23 
Máy vi tính LG, kèm máy in HP1006 

và UPS 
Bộ 1 50.000,00 50.000 

24 
Máy vi tính HP Pro 400 MT + 

Monitơr LCD HP 17'1711 
Bộ 1 50.000,00 50.000 

25 Máy vi tính HP Compac Bộ 1 750.000,00 750.000 

26 
Máy lạnh Midea MSM kèm theo phụ 

kiện 
Cái 1 750.000,00 750.000 

27 Ti vi LCD 32'' (2012) Cái 1 20.000,00 20.000 

28 Máy vi tính HP Compac Bộ 1 50.000,00 50.000 

29 Ti vi LCD32 in (2012) Cái 1 20.000,00 20.000 

30 
Bộ máy vi tính + bàn ghế + máy in + 

UPS 
Bộ 1 120.000,00 120.000 

31 Máy vi tính HP Pro4000MT Bộ 1 50.000,00 50.000 

32  Bộ máy tính PA2-86H Bộ 1 50.000,00 50.000 

33 

Bộ máy vi tính itel 2.2ghz/80 

LCD17'' 

+Máy in LBP2900+Bàn vi tính + ghế 

xoay 

Bộ 1 120.000,00 120.000 

34 Thùng máy tính (CPU) Cái 1 30.000,00 30.000 

35 Bơm chìm  Cái 1 150.000,00 150.000 

36 Máy vi tính bộ HP Pro Elite 400MT  Bộ 1 50.000,00 50.000 

37 
Máy vi tính + máy in canon LBP 

2900 
Cái 1 80.000,00 80.000 
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38 Máy vi tính + máy in Cái 1 80.000,00 80.000 

39 Máy vi tính + máy in Cái 1 80.000,00 80.000 

40 
Máy vi tính để bàn Dell Optipex 790 

(SHT) 
Cái 1 50.000,00 50.000 

41 Máy vi tính bộ HP Pro Elite 400MT Cái 1 50.000,00 50.000 

42 Máy vi tính Robo master E5700 Cái 1 50.000,00 50.000 

43 Máy tính HP DX 2000 Cái 1 50.000,00 50.000 

44 Bộ rèm che nắng Cái 1 - - 

45 Máy vi tính HP Compap 4300 Cái 1 50.000,00 50.000 

46 Máy vi tính HP Compap 4300 Cái 1 50.000,00 50.000 

47 Máy vi tính HP Compap 4300 Cái 1 50.000,00 50.000 

48 Máy vi tính HP Compap 4300 Cái 1 50.000,00 50.000 

49 Máy vi tính HP Compap 4300 Cái 1 50.000,00 50.000 

50 Máy vi tính 410 Cái 1 50.000,00 50.000 

51 Máy vi tính Cái 1 50.000,00 50.000 

52 Máy vi tính Cái 1 50.000,00 50.000 

53 Máy vi tính LennovoH410 Cái 1 50.000,00 50.000 

54 Máy vi tính LennovoH410 Cái 1 50.000,00 50.000 

55 Máy xách tay Cái 1 50.000,00 50.000 

56 Máy photo 2011 Cái 1 350.000,00 350.000 

57 Máy điều hòa 2008 Cái 1 750.000,00 750.000 

 B Máy móc t iết bị c uyê  dù g   90  - 

1 

Máy siêu âm xách tay 2 đầu dò, kèm 

máy in 

 Aloka SSD500 

Cái 1 150.000,00 150.000 

2 
Máy siêu âm đen trắng Aloka 

SSD1000 
Cái 1 150.000,00 150.000 

3 Đầu dò siêu âm 4D và phần mềm Cái 1 150.000,00 150.000 

4 
Máy rửa phim X quang tự động 

Tums 
Cái 1 150.000,00 150.000 

5 
Máy rửa phim X quang tự động > 

60 phim/giờ AX 300SE 
Cái 1 150.000,00 150.000 

6 
Máy PT huyết học 18 thông số  

MS4E (KT 1 máy in) 
Cái 1 150.000,00 150.000 

7 
Máy sinh hóa máu Ruby 120(Quang 

kế) 
Cái 1 150.000,00 150.000 
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8 
Bộ nội soi trực tràng loại ống cứng 

, MH Loen Endoscope 
Cái 1 150.000,00 150.000 

9 Máy siêu âm đen trắng SSD 1000 Cái 1 150.000,00 150.000 

10 
Máy soi cổ tử cung Colposar+màn 

hình 14 in 
Cái 1 150.000,00 150.000 

11 Máy Monitơr sản khoa BFM-900L Cái 1 80.000,00 80.000 

12 
Monitor sản khoa 2 chức năng 

Cadence II Basic 
Cái 1 80.000,00 80.000 

13 
Máy sox điện M240 ECO (máy phá 

rung tim) 
Cái 1 150.000,00 150.000 

14 
Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng 

xách tay 
Cái 1 150.000,00 150.000 

15 

Máy xét nghiệm sinh hóa 

- Ký hiệu: Mater T  

- Hãng sản xuất: Hospitex 

- Năm sản xuất: 2013-2014 

Cái 1 150.000,00 150.000 

16 Máy huyết học KX21 Cái 1 150.000,00 150.000 

17 
Máy PT sinh hóa BTĐ Screen master 

Touch(Quang kế) 
Cái 1 150.000,00 150.000 

18 
Máy phân tích nước tiểu 10 thông số 

Clinitexstatus 
Cái 1 80.000,00 80.000 

19 
Máy đo độ đông máu cầm tay 

CoaData 501 
Cái 1 80.000,00 80.000 

20 
Pipette 10-100ul, 20-200ul, 100-

1000ul 
Bộ 1 10.000,00 10.000 

21 Máy truyền dịch Optima PT Cái 1 30.000,00 30.000 

22 Máy tạo oxy khí trời Ever Flo Cái 1 50.000,00 50.000 

23 Máy tạo oxy 10 lít/phút Sequal Cái 1 50.000,00 50.000 

24 
Máy xông siêu âm KU-200 comfort 

oaisis(2012) 
Cái 1 30.000,00 30.000 

25 Máy soi cổ tử cung+màn hình 14 in Cái 1 150.000,00 150.000 

26 Tủ sấy tiệt trùng  Yco010 L Cái 1 500.000,00 500.000 

27 Tủ sấy tiệt trùng  Yco010 L Cái 1 500.000,00 500.000 

28 Máy cắt bột  Cái 1 30.000,00 30.000 

29 
Nồi hấp 75L (50l)  chạy điện Sa-

300VF 
Cái 1 700.000,00 700.000 

30 
Bàn kéo nắn xương và chỉnh hình 

GZ-1 
Cái 1 900.000,00 900.000 

31 
Máy Laser điều trị 50MW HL - 

1100S 
Cái 1 150.000,00 150.000 

32 
Máy hút điện chạy liên tục,  

áp lực thấp Vacutron AS 130 
Cái 1 80.000,00 80.000 
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33 Máy hút điện Vortex AS 200/20LT Cái 1 80.000,00 80.000 

34 Máy nghe tim thai ES-100VII Cái 1 80.000,00 80.000 

35 Tủ sấy UN55 No.B217.3183 Cái 1 500.000,00 500.000 

36 Máy hút đờm giãi TSA-30 Cái 1 50.000,00 50.000 

37 Máy sấy Heraues Cái 1 250.000,00 250.000 

38 Máy theo dõi độ bão hòa oxy Cái 1 80.000,00 80.000 

39 Máy gây mê MA110 Series Cái 1 120.000,00 120.000 

40 Bơm truyền dịch Cái 1 30.000,00 30.000 

41 Máy tạo oxy khí trời Nidek Cái 1 50.000,00 50.000 

42 Máy bơm tiêm điện Pilot C Cái 1 30.000,00 30.000 

43 Máy đo điện tim Fukuda 3 cần Cái 1 30.000,00 30.000 

44 Máy rửa dạ dày SC-II Cái 1 30.000,00 30.000 

45 Máy hút điện Vortex AS 200/20LT Cái 1 30.000,00 30.000 

46 Máy hút điện Vortex AS 200/20LT Cái 1 30.000,00 30.000 

47 Máy tạo oxy khí trời Sequal Cái 1 50.000,00 50.000 

48 Máy tạo oxy khí trời Krober 02 Cái 1 50.000,00 50.000 

49 Bơm truyền dịch Optima PT Cái 1 30.000,00 30.000 

50 Máy hút đờm giải Suction SU 990 Cái 1 30.000,00 30.000 

51 
Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn 

Oxcyon 
Cái 2 50.000,00 100.000 

52 Máy truyền dịch Top 3300 Cái 1 30.000,00 30.000 

53 Máy tạo oxy khí trời 51/phút Newlife Cái 3 50.000,00 150.000 

54 
Máy tạo oxy di động 5 lít/phút Ever 

Flo 
Cái 1 50.000,00 50.000 

55 
Máy điện tim 3 kênh KENZ 

CARDIO 306 
Cái 1 30.000,00 30.000 

56 Giường kéo cột sống lưng Phana34 Cái 1 250.000,00 250.000 

57 Ghế răng  1 300.000,00 300.000 

58 Máy in Rs 5308 Cái 1 30.000,00 30.000 

59 
CPU máy vi tính để bàn Dell 

Opliplex 
Cái 1 30.000,00 30.000 

60 Máy là tay chạy điện Cái 1 30.000,00 30.000 

61 Kính hiển vi 02 mắt CX21 Cái 1 20.000,00 20.000 

62 Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán Cái 1 10.000,00 10.000 



 6 

63 Tủ lạnh tiêm chủng Cái 1 250.000,00 250.000 

64 Máy xét nghiệm nước tiểu Cái 1 120.000,00 120.000 

65 Máy ly tâm nước tiểu Cái 1 100.000,00 100.000 

66 Máy ly tâm máu Cái 1 100.000,00 100.000 

67 Máy phát điện hon đa 5KV Cái 1 750.000,00 750.000 

68 Máy phát điện hon đa 5KV Cái 1 750.000,00 750.000 

69 Tủ lạnh chứa vacin Cái 1 250.000,00 250.000 

70 Đèn Clar 55 No 6100- Đức Cái 1 10.000,00 10.000 

71 Kính hiển vi 02 mắt CX21 Cái 1 20.000,00 20.000 

72 Máy điện tim 3 kênh Cái 1 30.000,00 30.000 

73 Máy in Siêu âm Cái 1 30.000,00 30.000 

74 Kính hiển vi 02 mắt CX21 Cái 1 20.000,00 20.000 

75 Máy phát điện hon đa 5KV Cái 1 750.000,00 750.000 

76 Kính hiển vi 02 mắt CX21 Cái 1 20.000,00 20.000 

77 Kính hiển vi  Cái 1 20.000,00 20.000 

78 Tủ lạnh chứa vacin Cái 1 250.000,00 250.000 

79 Máy phát điện hon đa 5KV Cái 1 750.000,00 750.000 

80 Kính hiển vi  Cái 1 20.000,00 20.000 

81 Máy khí dung Cái 1 30.000,00 30.000 

82 Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán Cái 1 10.000,00 10.000 

83 
Máy phun thuốc đeo lưng Model SD 

420 – Brazil 
Cái 1 30.000,00 30.000 

84 

Máy phun ULV - Model: 

FontanPortastar hãng Swingtec 

GmbH 

Nước SX :Đức  

Cái 1 30.000,00 30.000 

85 Phông màn hội trường Cái 1 - - 

86 Tủ lạnh đựng sinh phẩm Cái 1 250.000,00 250.000 

87 Máy phun MD 150 DX Cái 1 30.000,00 30.000 

 TỔNG (đã ba  gồm t uế VAT)    44.310.000 

Các tiêu chí   a c ọ  tổ c ức đấu giá tài sả  ba  gồm: 
Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 

Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016, cụ thể như sau: 

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.  

+ Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

+ Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; 
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+ Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; 

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; 

+ Đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến. 

Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo thực hiện đánh giá và chấm điểm hồ sơ của các tổ chức 

đấu giá tài sản theo bảng tiêu chí đánh giá tại Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của 

Bộ Tư pháp. 

Thời gian: Thời gian nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến 16 giờ 00 phút, ngày 

03/12/2023. 

(Lưu ý: Không hoàn trả  ồ sơ đối với c c  ồ sơ k ôn  được lựa c ọn). 

Hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá tài sản gửi về Tru g tâm Y tế  uyệ  Ea H’ e ,  ịa 

c ỉ: 82 Điện Biên Phủ, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo  hoặc số 

điện thoại: 0919882255 gặ   /  Nam P ò g T H . 

 
Nơi nhận:                                                                             
- Cổng TTĐTĐG - Bộ Tư pháp (Để tb); 

- Sở Y tế Đắk Lắk; 

- HĐTLTS(thực hiện); 

- Ban giám đốc TTYT; 

- Lưu: VT,HSTL(N). 

GIÁM  Ố  

 

 

 

 

 

Nguyễ  K ắc Hiếu 
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